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Mã 

số

Thuyết

minh

 31/12/2009

VND 

 31/12/2008

VND 

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 100        14.997.259.495    14.847.838.337 

I.Tiền và các khoản tương đương tiền 110         1.860.847.015     3.942.144.175 

Tiền  111         1.860.847.015     3.942.144.175 

Các khoản tương đương tiền 112                             -                         - 

II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120         4.961.029.990     4.126.968.200 

Đầu tư ngắn hạn 121         4.961.029.990     4.126.968.200 

III.Phải thu ngắn hạn 130         4.428.884.661     2.720.505.172 

Phải thu khách hàng 131         4.302.704.569     2.533.651.723 

Trả trước cho người bán 132              11.390.100        134.689.725 

Các khoản phải thu khác 135            114.789.992          52.163.724 

IV.Hàng tồn kho 140         3.447.372.691     3.679.408.532 

Hàng tồn kho 141         3.447.372.691     3.679.408.532 

V.Tài sản ngắn hạn khác 150            299.125.138        378.812.258 

Chi phí trả trước ngắn hạn 151              35.506.921            4.457.638 

Tài sản ngắn hạn khác 158            263.618.217        374.354.620 

B.TÀI SẢN DÀI HẠN 200         2.716.759.609     2.763.213.453 

I Các khoản phải thu dài hạn 210                             -                         - 

II.Tài sản cố định 220         1.573.962.158     1.785.369.644 

Tài sản cố định hữu hình 221         1.573.962.158     1.785.369.644 

     - Nguyên giá 222         3.634.739.127     3.589.039.127 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 223        (2.060.776.969)   (1.803.669.483)

III.Bất động sản đầu tư  240 -                             -                       

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  250         1.039.240.000        810.740.000 

Đầu tư tài chính dài hạn khác 258         1.039.240.000        810.740.000 

V.Đầu tư dài hạn khác 260            103.557.451        167.103.809 

Chi phí trả trước dài hạn 261            103.557.451        167.103.809 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  270

       17.714.019.104    17.611.051.790 
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Thuyết

minh

 31/12/2009

VND 

 31/12/2008

VND 

A.NỢ PHẢI TRẢ  300         5.734.991.089     5.827.607.169 

I.Nợ ngắn hạn 310         5.700.653.104     5.785.411.684 

Vay và nợ ngắn hạn 311            979.614.300        635.549.800 

Phải trả người bán 312         3.746.974.332     3.500.895.694 

Người mua trả tiền trước 313              12.282.287                         - 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314              78.312.159        102.445.826 

Phải trả công nhân viên 315            201.205.662        207.097.259 

Các khoản phải trả, phải nộp khác 319            682.264.364     1.339.423.105 

II.Nợ dài hạn 330              34.337.985          42.195.485 

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336              34.337.985          42.195.485 

B.NGUỒN VỐN  400        11.979.028.015    11.783.444.621 

I.Nguồn vốn chủ sở hữu 410        11.913.555.452    11.735.862.258 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411        11.000.000.000    11.000.000.000 

Thặng dư vốn cổ phần 412            112.410.011        112.410.011 

Quỹ đầu tư phát triển 417            571.517.087        412.457.242 

Quỹ Dự phòng tài chính 418            223.916.363        208.501.696 

Lợi nhuận chưa phân phối  420                5.711.991            2.493.309 

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác 430              65.472.563          47.582.363 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431              65.472.563          47.582.363 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  440

       17.714.019.104    17.611.051.790 


CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
	
	Chỉ tiêu
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Giám đốc 
 Kế toán trưởng
Người lập biểu

Nguyễn Văn So
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Khoa Tuyển

Bình Thuận, ngày 10 tháng 03 năm 2009
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